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1 TN0001 18810310419 Đặng Lê Đức Anh 15/9/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

2 TN0002 1781310011 Nguyễn Trọng Bền 31/3/1999 48.0 39.0 76.0 163.0

3 TN0003 1781610001 Bùi Hữu Bôn 3/5/1999 49.0 37.0 76.0 162.0

4 TN0004 18810430031 Mai Đức Cảnh 18/8/2000 48.0 37.0 77.0 162.0

5 TN0005 18810320658 Nguyễn Thị Chinh 2/7/2000 38.0 32.0 63.0 133.0

6 TN0006 1781620015 Nguyễn Đức Cường 30/8/1999 59.0 40.0 76.0 175.0

7 TN0007 18810430166 Trần Mạnh Cường 21/5/2000 43.0 38.0 75.0 156.0

8 TN0008 1781610006 Nguyễn Tiến Đạt 19/6/1999 30.0 35.0 79.0 144.0

9 TN0009 1781610010 Hoàng Phương Đông 27/11/1999 36.0 37.0 71.0 144.0

10 TN0010 18810310435 Hà Quý Đức 21/12/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

11 TN0011 18810340657 Nguyễn Thị Thùy Dung 2/5/2000 20.0 33.0 77.0 130.0

12 TN0012 18810820007 Nguyễn Kim Dung 20/10/2000 31.0 40.0 71.0 142.0

13 TN0013 1781610015 Vũ Mạnh Dũng 3/7/1999 46.0 40.0 77.0 163.0

14 TN0014 18810340235 Phạm Thị Gấm 21/8/2000 42.0 40.0 80.0 162.0

15 TN0015 18810620057 Trần Văn Hải 29/4/2000 46.0 40.0 80.0 166.0

16 TN0016 18810510147 Trần Đăng Hải 25/7/2000 44.0 37.0 76.0 157.0
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17 TN0017 18810710136 Nguyễn Thị Hằng 23/9/2000 41.0 40.0 79.0 160.0

18 TN0018 1781610022 Nguyễn Phong Hào 3/5/1999 41.0 38.0 77.0 156.0

19 TN0019 18810620148 Lê Đức Hậu 29/10/2000 52.0 36.0 80.0 168.0

20 TN0020 1781610024 Kiều Văn Hiển 15/3/1999 41.0 36.0 76.0 153.0

21 TN0021 1781610026 Khổng Trung Hiếu 1/1/1999 35.0 35.0 68.0 138.0

22 TN0022 1781710058 Bùi Huy Hoàng 20/9/1999 30.0 36.0 77.0 143.0

23 TN0023 1781410435 Nguyễn Doãn Hoàng 21/5/1998 59.0 40.0 77.0 176.0

24 TN0024 18810000061 Phạm Văn Hoàng 7/4/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

25 TN0025 18810810207 Vương Thị Hồng Vân 24/4/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

26 TN0026 1781610035 Tống Quang Huy 23/7/1999 55.0 38.0 77.0 170.0

27 TN0027 1781410348 Vũ Văn Khải 2/2/1999 25.0 40.0 59.0 124.0

28 TN0028 1781410349 Vũ Văn Khang 3/4/1999 20.0 35.0 55.0 110.0

29 TN0029 1781310045 Quách Ngọc Lân 5/4/1999 38.0 37.0 76.0 151.0

30 TN0030 18810620064 Nguyễn Thăng Long 13/11/2000 54.0 36.0 75.0 165.0

31 TN0031 18810420278 Đinh Quang Long 2/6/2000 57.0 40.0 69.0 166.0

32 TN0032 18810710106 Phạm Đức Long 7/12/2000 57.0 39.0 75.0 171.0

33 TN0033 18810310428 Nguyễn Văn Nam 10/12/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

34 TN0034 1781710002 Trần Bảo Ngọc 28/3/1999 50.0 33.0 79.0 162.0

35 TN0035 18810620001 Ngô Tiến Ninh 23/6/2000 60.0 39.0 80.0 179.0

36 TN0036 18810340602 Cao Thị Quỳnh Trang 25/11/2000 45.0 38.0 76.0 159.0
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37 TN0037 1781610048 Vũ Đình Sang 30/9/1999 51.0 36.0 69.0 156.0

38 TN0038 1781720034 Vũ Trọng Thắng 30/3/1999 50.0 36.0 54.0 140.0

39 TN0039 1781610052 Nguyễn Ngọc Thanh 7/12/1999 56.0 36.0 75.0 167.0

40 TN0040 18810820025 Nguyễn Phương Thảo 31/1/2000 56.0 37.0 68.0 161.0

41 TN0041 1781620089 Nguyễn Gia Thọ 25/3/1999 59.0 40.0 80.0 179.0

42 TN0042 1781410470 Ngô Quang Thủy 7/9/1999 59.0 39.0 79.0 177.0

43 TN0043 18810310425 Hoàng Mạnh Tiến 31/10/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

44 TN0044 18810110144 Dương Kim Tĩnh Tĩnh 16/9/2000 46.0 32.0 67.0 145.0

45 TN0045 1781610056 Nguyễn Đức Toàn 4/5/1999 59.0 36.0 76.0 171.0

46 TN0046 18810310400 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 27/11/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

47 TN0047 1781720040 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/12/1999 60.0 40.0 80.0 180.0

48 TN0048 18810340613 Kiều Thị Trang 23/10/2000 60.0 40.0 76.0 176.0

49 TN0049 18810430050 Nguyễn Thế Tuân 22/10/2000 60.0 40.0 76.0 176.0

50 TN0050 18810430199 Nguyễn Duy Tùng 15/7/2000 60.0 40.0 76.0 176.0

51 TN0051 17811610063 Lê Quang Văn 10/9/1999 59.0 39.0 73.0 171.0

52 TN0052 1781310037 Mai Quốc Khánh 01/09/1999 0.0 0.0 0.0 0.0

53 TN0053 18810310378 Đào Đức Quang 01/08/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

54 TN0054 18810420185 Phan Quốc Đức 27/08/2000 58.0 39.0 76.0 173.0

55 TN0055 18810710145 Trịnh Thảo Vi 17/08/2000 60.0 33.0 79.0 172.0

56 TN0056 Phạm Hoàng 4/9/1999 0.0 0.0 0.0 0.0
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57 TN0057 18810620081 Trương Đức Hưởng 15/12/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

58 TN0058 1781420125 Hoàng Phương Nam 16/8/1999 58.0 39.0 78.0 175.0

59 TN0059 18810230026 Lã Quang Ngọc 29/9/2000 0.0 0.0 0.0 0.0

60 TN0060 18810310456 Nguyễn Đức Quân 21/5/1999 0.0 0.0 0.0 0.0

Tổng số thí sinh theo danh sách: 60 thí sinh

-Điểm tối đa toàn bài 180/180

-Tổng điểm của 3 kỹ năng được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Nhật tương đương JL  PT N4. Điểm đạt là 90/180

-Kỹ năng nghe hiểu: tối thiểu 19/60; Từ vựng, Kiến thức ngôn ngữ +Đọc hiểu: tối thiểu 38/120










